
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /2026/TT-BNV Hà Nội, ngày        tháng       năm  2026 

 

 
THÔNG TƯ 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động  

đi làm việc ở nước ngoài, dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới  

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
 

 

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng số 69/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7  năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

đối với dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dịch vụ 

môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài, dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Nhà nước định giá tối đa theo quy định 

tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Giá. 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, 

cá nhân có liên quan đến hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

Điều 2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài, dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài do Nhà nước định giá tối đa được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư này. 
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2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Nhà nước định giá tối đa được quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp xem xét, 

giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Cổng TTĐT Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản QPPL; Cổng TTĐT Bộ Nội vụ; 

- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các 

đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB và Tổ chức thi hành 

pháp luật); 

- Lưu: VT, Cục QLLĐNN. 
 

 

 

 

 

                          

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Bình 
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PHỤ LỤC I 

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT  

CỦA DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI  

(Ban hành kèm Thông tư số           /2026/TT-BNV ngày      tháng    năm 2026 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

STT TÊN GỌI CHI TIẾT ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN 

1 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường 

Nhật Bản 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Nhật Bản theo các ngành, nghề, công việc cụ thể theo 

hợp đồng cung ứng lao động đã được Bộ Nội vụ chấp 

thuận, tính trên một lượt/01 lao động/01 hợp đồng 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài đã được ký kết. 

2 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường Đài 

Loan (Trung Quốc) 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Đài Loan (Trung Quốc) theo các ngành, nghề, công 

việc cụ thể theo hợp đồng cung ứng lao động đã được 

Bộ Nội vụ chấp thuận, tính trên một lượt/01 lao 

động/01 hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài đã được ký kết. 

3 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường Hàn 

Quốc 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Hàn Quốc theo các ngành, nghề, công việc cụ thể 

theo hợp đồng cung ứng lao động đã được Bộ Nội vụ 

chấp thuận, tính trên một lượt/01 lao động/01 hợp 

đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài đã được ký kết. 

4 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường Tây 

Á, Trung Á, Châu Phi 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Tây Á, Trung Á, Châu Phi theo các ngành, nghề, 

công việc cụ thể theo hợp đồng cung ứng lao động 

đã được Bộ Nội vụ chấp thuận, tính trên một lượt/01 

lao động/01 hợp đồng đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài đã được ký kết. 

5 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường 

Châu Âu 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Châu Âu theo các ngành, nghề, công việc cụ thể theo 

hợp đồng cung ứng lao động đã được Bộ Nội vụ chấp 

thuận, tính trên một lượt/01 lao động/01 hợp đồng 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài đã được ký kết. 

6 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường 

Châu Đại Dương 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Châu Đại Dương theo các ngành, nghề, công việc cụ 

thể theo hợp đồng cung ứng lao động đã được Bộ Nội 

vụ chấp thuận, tính trên một lượt/01 lao động/01 hợp 

đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài đã được ký kết. 

7 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường 

Châu Mỹ 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Châu Mỹ theo các ngành, nghề, công việc cụ thể theo 

hợp đồng cung ứng lao động đã được Bộ Nội vụ chấp 

thuận, tính trên một lượt/01 lao động/01 hợp đồng 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài đã được ký kết. 
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8 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường 

Trung Quốc, Ma Cao (Trung 

Quốc) 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Trung Quốc, Ma Cao (Trung Quốc) theo các ngành, 

nghề, công việc cụ thể theo hợp đồng cung ứng lao 

động đã được Bộ Nội vụ chấp thuận, tính trên một 

lượt/01 lao động/01 hợp đồng đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được ký kết. 

9 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại thị trường 

Đông Nam Á 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại thị trường 

Đông Nam Á theo các ngành, nghề, công việc cụ thể 

theo hợp đồng cung ứng lao động đã được Bộ Nội vụ 

chấp thuận, tính trên một lượt/01 lao động/01 hợp 

đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài đã được ký kết. 

10 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc trên biển quốc tế 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc trên biển 

quốc tế theo hợp đồng cung ứng lao động đã được 

Bộ Nội vụ chấp thuận, tính trên một lượt/01 lao 

động/01 hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài đã được ký kết. 

11 Dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc tại các thị trường 

khác 

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại các thị 

trường khác theo các ngành, nghề, công việc cụ thể 

theo hợp đồng cung ứng lao động đã được Bộ Nội vụ 

chấp thuận, tính trên một lượt/01 lao động/01 hợp 

đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài đã được ký kết. 
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PHỤ LỤC II 

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ MÔI GIỚI  

THEO HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC  

Ở NƯỚC NGOÀI  

 (Ban hành kèm Thông tư số        /2026/TT-BNV ngày      tháng      năm 2026 

 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

STT TÊN GỌI CHI TIẾT ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN 

1 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Nhật Bản 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Nhật Bản là dịch vụ theo văn bản thỏa 

thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá 

nhân trung gian về việc giới thiệu bên Nhật Bản tiếp 

nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng cung 

ứng lao động theo quy định của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, tính theo số lượng người lao động/hợp đồng 

cung ứng lao động. 

2 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Đài Loan (Trung 

Quốc) 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Đài Loan (Trung Quốc) là dịch vụ theo 

văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với 

tổ chức, cá nhân trung gian về việc giới thiệu bên 

Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận lao động Việt 

Nam để giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo 

quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tính theo số lượng 

người lao động/hợp đồng cung ứng lao động. 

3 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Hàn Quốc 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Hàn Quốc là dịch vụ theo văn bản thỏa 

thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá 

nhân trung gian về việc giới thiệu bên Hàn Quốc 

tiếp nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng 

cung ứng lao động theo quy định của Luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, tính theo số lượng người lao động/hợp 

đồng cung ứng lao động. 

4 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Tây Á, Trung Á, 

Châu Phi 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Tây Á, Trung Á, Châu Phi là dịch vụ theo 

văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với 

tổ chức, cá nhân trung gian về việc giới thiệu bên 

Tây Á, Trung Á, Châu Phi tiếp nhận lao động Việt 

Nam để giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo 

quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tính theo số lượng 

người lao động/hợp đồng cung ứng lao động. 
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5 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Châu Âu 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Châu Âu là dịch vụ theo văn bản thỏa 

thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá 

nhân trung gian về việc giới thiệu bên Châu Âu tiếp 

nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng cung 

ứng lao động theo quy định của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, tính theo số lượng người lao động/hợp đồng 

cung ứng lao động. 

6 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Châu Đại Dương 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Châu Đại Dương là dịch vụ theo văn bản 

thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, 

cá nhân trung gian về việc giới thiệu bên Châu Đại 

Dương tiếp nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp 

đồng cung ứng lao động theo quy định của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng, tính theo số lượng người lao 

động/hợp đồng cung ứng lao động. 

7 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Châu Mỹ 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Châu Mỹ là dịch vụ theo văn bản thỏa 

thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá 

nhân trung gian về việc giới thiệu bên Châu Mỹ tiếp 

nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng cung 

ứng lao động theo quy định của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, tính theo số lượng người lao động/hợp đồng 

cung ứng lao động. 

8 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Trung Quốc, Ma Cao 

(Trung Quốc) 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Trung Quốc, Ma Cao (Trung Quốc) là 

dịch vụ theo văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp 

dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian về việc giới 

thiệu bên Trung Quốc, Ma Cao (Trung Quốc) tiếp 

nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng cung 

ứng lao động theo quy định của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, tính theo số lượng người lao động/hợp đồng 

cung ứng lao động. 

9 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại thị 

trường Đông Nam Á 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc tại 

thị trường Đông Nam Á là dịch vụ theo văn bản thỏa 

thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá 

nhân trung gian về việc giới thiệu bên Đông Nam Á 

tiếp nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng 

cung ứng lao động theo quy định của Luật Người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, tính theo số lượng người lao động/hợp 

đồng cung ứng lao động. 
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10 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc trên 

biển quốc tế 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc 

trên biển quốc tế là dịch vụ theo văn bản thỏa thuận 

giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân 

trung gian về việc giới thiệu bên nước ngoài tiếp 

nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng cung 

ứng lao động theo quy định của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, tính theo số lượng người lao động/hợp đồng 

cung ứng lao động. 

11 Dịch vụ môi giới đưa người 

lao động đi làm việc tại các 

Thị trường khác 

Dịch vụ môi giới đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài là dịch vụ theo văn bản thỏa thuận giữa 

doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung 

gian về việc giới thiệu bên nước ngoài tiếp nhận lao 

động Việt Nam để giao kết hợp đồng cung ứng lao 

động theo quy định của Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tính 

theo số lượng người lao động/hợp đồng cung ứng 

lao động. 
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